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Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI ) về Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

------------------- 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, như sau:
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, các địa phương triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Cổng thông tin điện tử huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng các hình thức phong phú đã tuyên truyền nội dung, tinh thần Nghị quyết sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 

Chỉ đạo UBND huyện Nam Trà My xây dựng Kế hoạch trung hạn về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cụ thể cho từng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, hằng năm tổ chức kiểm tra, khảo sát và đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

II. Kết quả thực hiện 
1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hằng năm, Huyện ủy và UBND huyện đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử, trong đó có tích hợp phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, phần mềm giám sát công việc,... nhằm giới thiệu về quê hương, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của địa phương và đăng tải những tin tức, sự kiện về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng diễn ra trên địa bàn huyện; đồng thời cung cấp các dịch vụ hành chính công ở mức độ 2, mức độ 3 lưu trữ văn bản, hỗ trợ công cụ tìm kiếm dễ dàng, hiệu quả. Việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhà nước. Một số chuyên trang được quan tâm đầu tư xây dựng: Tin nhanh sâm Ngọc Linh, Tấm lòng nhân ái, chuyên trang giảm nghèo, du lịch vùng sâm… 

Tổng số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc UBND huyện là 31 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 15/31 cơ quan có trang thông tin điện tử độc lập, bao gồm: Trung tâm Sâm Ngọc Linh với địa chỉ trungtamsamngoclinh.gov.vn, Phòng dân tộc huyện với địa chỉ phongdantocnamtramy.vn, Đài truyền thanh truyền hình huyện với địa chỉ nrt.namtramy.quangnam.gov.vn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với địa chỉ pgdnamtramy.edu.vn; phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện với trang thông tin về khuyến công có địa chỉ kthtnamtramy.vn và 10 xã  đơn vị có cổng thông tin điện tử thành phần trên cổng thông tin điện tử huyện. 

Trong năm 2018, UBND huyện đã xây dựng website du lịch 3600 tại địa chỉ dulichvungsam.com; tổ chức triển khai tập huấn, đưa vào sử dụng phần mềm hành chính công điện tử.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử huyện đang sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 với hơn 146 thủ tục hành chính được công khai thực hiện, Huyện ủy, UBND huyện đang rà soát triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo phù hợp theo tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Do điều kiện đặc thù là huyện miền núi, trình độ dân trí chưa cao, khả năng ừng dụng công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn chế nên việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) bằng ứng dụng CNTT chưa thật sự phát huy; bộ phận một cửa của UBND huyện và các xã chủ yếu tiếp nhận yêu cầu của người dân trực tiếp bằng văn bản giấy trong giải quyết TTHC.

3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

UBND huyện đã tập huấn, triển khai đưa vào sử dụng phần mềm hành chính công của huyện; theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện đang ứng dụng phần mềm này trong việc thực hiện các quy trình giải quyết TTHC theo quy định.

UBND huyện đã xây dựng Đề án kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã theo hướng hiện đại, trang bị thiết bị, máy móc, ứng dụng CNTT để thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC hiệu quả hơn nữa.

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trên 80%. Trong đó, các loại văn bản đi được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng với tỉ lệ 100%: lịch công tác, giấy mời, thông báo kết luận cuộc họp, báo cáo, kế hoạch, công văn chỉ đạo,...
Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua đường bưu chính so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ là 70%.

5. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua hệ thống mạng, số lượng văn bản gửi qua hệ thống phần mềm và hệ thống mail công vụ là 90%. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức được nâng cao trong xử lý công việc, công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.
Cơ sở dữ liệu được lưu trữ và cập nhật thường xuyên qua hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

6. Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng máy vi tính của các phòng, ban trực thuộc huyện là 250 máy/250 CBCC, VC huyện (100%). Khối cơ quan xã mới trang bị được khoảng 50% số lượng CBCC xã (235 người). Huyện được trang bị 01 đầu mối cho Hệ thống hội nghị trực tuyến tại Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Về hạ tầng mạng phục vụ ứng dụng Công nghệ thông tin của huyện đã có bước phát triển đáng kể, 100% đơn vị, cơ quan nhà nước cấp huyện, 80% các xã đã có kết nối Internet nhằm khai thác trao đổi thông tin nội bộ, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi số liệu điện tử, nhiều đơn vị có hệ thống mạng nội bộ phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn của cán bộ, công chức.

Các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện có mạng LAN, tuy nhiên phần lớn ở quy mô nhỏ, kết nối đơn giản, tính bảo mật, an toàn thông tin yếu; mạng LAN chủ yếu dùng để chia sẻ thông tin, dùng chung máy in. Bên cạnh đó, Trụ sở HĐND&UBND huyện chưa có mạng LAN. Tại trung tâm 02 xã chưa có đường truyền internet cáp quang là Trà Cang và Trà Linh.

Thiết bị Công nghệ thông tin chủ yếu tại các đơn vị có được là do các nguồn mua sắm thường xuyên, trang bị từ một số dự án trước đây đã cũ và lạc hậu, dẫn đến thiếu cả về số lượng, chất lượng và không đồng bộ; khoảng 20-30% máy vi tính có thời gian sử dụng từ 4 - 5 năm trở lên nên đã xuống cấp và hết thời gian khấu hao cần mua sắn thay thế mới. Bên cạnh đó, tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát đã phần nào làm hạn chế việc đầu tư nâng cấp thêm về trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương. 

7. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

Nguồn nhân lực Công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước đa số kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chuyên sâu về CNTT, chủ yếu được đào tạo Chứng chỉ A, B, chỉ có 02 đồng chí được phân công chuyên trách về Công nghệ thông tin (02 Đại học CNTT thuộc Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND huyện, 01 Đại học Điện tử Viễn thông thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện). Ngoài ra, số lượng cán bộ được đào tạo về CNTT làm việc tại UBND các xã và phòng chuyên môn trực thuộc rất ít; chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT ngày một phát triển, gây khó khăn cho việc đẩy mạnh triển khai các chương trình ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện. Vì vậy, cần có kế hoạch đào tạo bổ sung, đào tạo lại nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính Nhà nước. 

III. Hạn chế, khó khăn
Nguồn kinh phí về đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT của huyện còn nhiều hạn chế.

Trang thiết bị máy móc tại các phòng ban của huyện, các xã phần lớn đã hết thời gian khấu hao, cấu hình không đảm bảo cho công tác chuyên môn.

Trình độ ứng dụng, tiếp cận CNTT của cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

Hệ thống thông tin, hạ tầng viễn thông, hạ tầng mạng internet trên địa bàn huyện chưa được quan tâm đúng mức; nhiều địa phương không có sóng điện thoại, chưa có mạng 3G, 4G; Trung tâm các xã Trà Linh, Trà Cang chưa có hạ tần mạng cáp quang internet do đó ảnh hưởng rất nhiều đến công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nhà nước của UBND xã và các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng, phát triển CNTT trong thời gian tới
- Ban hành các Quy chế liên quan đến lĩnh vực ứng dụng CNTT. Đưa nhiệm vụ ứng dụng CNTT làm tiêu chí đánh giá khen thưởng hàng năm.

- Đề ra tiêu chí thi đua trong các cơ quan trệ địa bàn huyện về ứng dụng có hiệu quả CNTT, tiết kiệm chi phí hành chính, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Hằng năm phân bổ vốn để thực hiện kế hoạch, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để mua sắm, xây dựng mới trang thiết bị phần cứng, phần mềm và đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ, công chức về CNTT. Trong đó, sử dụng nguồn chi thường xuyên cho việc duy tu bảo dưỡng, nâng cấp nhỏ, tập huấn ngắn hạn.

- Địa phương ưu tiên đối ứng kinh phí hàng năm để thực hiện tốt kế hoạch đã phê duyệt. Đề nghị tỉnh, Trung ương hỗ trợ một phần vốn sự nghiệp và tranh thủ các nguồn khác như: Chương trình mục tiêu về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước của tỉnh.

- Tổ chức rà soát, đổi mới và hoàn thiện các quy trình, giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng phần mềm chuyên mục Cải cách thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử huyện để mọi người dân và doanh nghiệp đều có thể dễ dàng tìm hiểu, tra cứu trên mạng internet một cách đầy đủ, có hệ thống các quy định, trình tự thực hiện, yêu cầu điều kiện, download và nộp trực tiếp các mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính.
- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin như: cài đặt phần mềm diệt vi rút, trang bị hệ thống tường lửa (Firewall)… Nghiên cứu triển khai các mô hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phù hợp với thực tế và nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT.

V. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông Quảng Nam quan tâm đầu tư xây dựng hai tầng viễn thông, xây dựng các trạm thu phát sóng (trạm BTS) trên địa bàn huyện, xây dựng các hệ thống mạng internet cáp quang đến UBND các xã trên địa bàn huyện để nhân dân có thể sử dụng được môi trường mạng.
- Hỗ trợ kinh phí cho việc đầu tư xây dựng, mua sắm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Trên đây là báo cáo kết quả 05 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Huyện ủy Nam Trà My. 
Nơi nhận:
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- UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

- Phòng LLCT-TH BTG TU,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan, ban, ngành, MT, hội, đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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